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MAU NHAN HOP

San pham
Kích thước hộp : 118 x 110 x 62 mm

Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu

: Viên nang mềm KIGINKO 100 Viên

/

/

/
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WHO-GMP

   

 

KIGINKO
Ginkgo biloba ext. 40mg

 

 

 
       -Peripheral arterial circulatory disturbances

(intermittent limp)

-Dizziness, vascular and degenerative tinnitus.

-Organic brain function disturbance with dementia

symptoms such as tinnitus, headache, memory

and attention deficit, depressive emotion, dizziness,

atc...

@ Administration, contraindications:

See insert paper.

WStorage: in a well-closed container, protect from

light, below 30°C

@Paoking:10 blisters x 10softcapsules/box.

Keepoutof reachof children
Readinsertpapercarefully before using

PHIL PHIL INTER PHARMA

 

WH0-GMP

 

KIGINKO
Cao bach qua 40mg

 

 

 

8Thànhphần:Mỗiviên nangmềmchứa:
Caobạchquả(65:1)....................40mg

I8Chỉđịnh:

-R6iloạntuầnhoànngoạibiên(chứngkhậpkhiếng

cáchhồi)

-Chéngmat, ùtaido nguyên nhânmạchmáu

hoặcthoáihóa.

-Rổìloạnchứcnăngnãonặngđikèm nhữngtriệu

chứngkiểusasứttrítuệnhư:ùtai, nhứcđầu,giảm

trí nhớ, rối loạn khả năng tập trung, trầm cảm,

chóngmặt...

IWCách dùng,ohốngchỉđịnh:

Xinđọctrongtờhướngdẫnsửdụng.

@Baoquản:

Baobìkín,tránh ánhsáng, ởnhiệtđộ dưới30C

IWĐónggói: 10vÌ x 10viênnangmềm/hộp.

Đểxatầmtay trẻem
Đọckỹ hướng dẫnsửdụng trướckhi dùng

Sản xuất tại:

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
Số 25, đường số 8, Khu công nghiệp
Việt Nam - Sìngapore, Bình Dương
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MAU NHAN HOP

: Viên nang mềm KIGINKO x4 Viên

1t0?x7 4x6 ng 7 /T..

: 70% |

: như mẫu

Sản phẩm
Kích thước hộp:

Tỷ lệ

Nội dung

 

LWH0-GMP) 

 

KIGINKO
Ginkgo biloba ext. 40mg

 

     
 

limp)
-Dizziness, vascular and degenerative tinnitus,

-Organic brain function disturbance with dementia

symptoms such as tinnitus, headache, memory and

attention deficit, depressive emotion, dizziness, etc...,

@Administration, contraindications:

Seeinsertpaper.

Storage: In a well-closed container, protect from

light, below 30°C

1Packing: 6blisters x 10softcapsules/box.

Keepoutof reachofchildren
Readinsertpapercarefullybeforeusing

PHIL PHILINTER PHARMA

Peripheral arterial circulatory disturbances (intermittent

cr I#Thànhphần:Mỗi viênnangmềmchứa:

Caobạchquả (65:1).......................-40mg

Chi dinh:

-Rối loạn tuần hoàn ngoại biên (chứng khập khiẩng

cách hồi)

-0hóngmặt, ùtaidonguyên nhân mạch máu

hoặcthoái hóa.

-Rối loạn chức năng não nặng đi kèm những triệu

chứngkiểusasúttrítuệnhư: ùtai, nhứcđầu, giảm

trí nhớ, rối loạn khả năng tập trung, trầm cảm,

  

KIGINKO
Cao bach qua 40mg Cáchdùng,chốngchỉđịnh:

Xinđọc trongtờhướngdẫnsửdụng

Bao quan:
Baobìkín,tránhánhsáng, ở nhiệtđộdưới3C

 

f8Đónggói: 6vỉ x 10viênnang mềm/hộp

Đểxatẩmtaytrẻem
Đẹclýhướngdẫnsửdụng trước khìdùng

Sânxuấttại:
CTYTNHH PHIL INTER PHARMA

Số25,đườngsố8, Khucông nghiệp
Việt Nam - Singapore, Bình Dương   
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MẪU NHÃN HỘP
Sản phẩm

Kích thước hộp

Tỷ lệ

Nội dung

: Viên nang mềm KIGINKO ( 12 vỉ x § viên)

: 118 x 110 x 40 mm :

: 70% /

: như mẫu |

 

 

 

  

    

@Thanhphan:

Mỗiviênnangmềmchứa:
Caobạchquả(68:1)...............„40mg

s8Chỉđịnh:
-Rốiloạntuầnhoànngoạibiên (chứng

khậpkhiŠngcáchhổi)
-Chóngmặt, ùtai donguyên nhân

mạchmáuhoặcthoáihóa.

Rốiloạn chứcnăngnãonặng đi kèm
nhữngtriệuchứngkiểusasút trítuệ
nhưùtai, nhứcđầu, giảmtrínhớ, rối: Ì

IGïÏ loạnkhả năngtậptrung,trầmcảm,

i chóng mặt...

8Cáchdùng ,chốngchỉđịnh:

Cao bach quả 40mg Xinđọctrongtờhướng dẫnsửdụng.
8Bảoquản:Baobìkín,tránhánh

sáng, ởnhiệtđộdưới300.

8Đồnggói:
5viênnangmềm x 12vÌ/hộp.

Đểxatẩmtaytrểem

Đọckỹhướngdẫnsửdụng trướckhidừng

Sânxuấttại:
CTYTNHH PHIL INTERPHARMA

Số25,đườngsố8, Khucôngnghiệp
Việt Nam - Singapore, Bình Dương

WHO-GI

 

 

| mm

   

 

disturbances (intermittent limp)
-Dizziness, vascular and degenerative

tinnitus,

-Organic brain function disturbance

with dementia symptoms such as

tinnitus, headache, memory and

attention deficit, depressive emotion,

dizziness, etc...

Ginkgo biloba ext. 40mg

  

  

           
           

 

@Administration, Contraindication:

Seeinsertpaper.

@Storage: In awell-closed container,

protectfromlight,below30°C

@Packing:

5Softcapsulesx12blisters/box.

Keepoutofreachofchildren

Read insert papercarefullybefore using

                

          
PHILpHi INTER PHARMA

_  
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D
é
x
a
t
a
m
tay

trẻ
em.

Đ
ọ
c
k
ỹ
h
ư
ớ
n
g
d
â
n
s
ử
d
ụ
n
g
trước

khi
dùng.

N
ế
u
c
â
n
t
h
ê
m
t
h
ô
n
g

tin,
xin

hỏi
ý
kiến

b
á
c

sĩ.

V
i
ê
n
n
a
n
g
m
ề
m
K
I
G
I
N
K
O

   ©
T
H
A
N
H
P
H
A
N
:

Mỗi
viên

nang
m
ề
m

chứa:
(V~

:
H
o
a
t
chat

chinh:
f
v
e

0
9

00096
1
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
â
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

à
o

Ÿẽ0O
c
o
4
0
m
g

T
á
d
ư
ợ
c
:

Polyethylen
glycol

400,
Polyethylen

glycol
4000,

Glycerin
đ
ậ
m

đặc,
Gelatin,

D
-
Sorbitol

7
0
%,

Ethylvanillin,
M
à
u
x
a
n
h

sô
1,
M
à
u
v
à
n
g

số
5,
M
à
u
v
à
n
g

số
203,

Titan
dioxid,

N
ư
ớ
c

tinh
khiết.

$
C
H
Ỉ
Đ
Ị
N
H
:

-
Rối

loạn
tuần

h
o
à
n
ngoại

biên
(
c
h
ứ
n
g
k
h
ậ
p
khiễng

cách
hồi).

-
C
h
ó
n
g
mặt,

ù
tai

d
o
n
g
u
y
ê
n
n
h
â
n
m
ạ
c
h
m
á
u
h
o
ặ
c
thoái

hoá.

-
Rối

loạn
c
h
ứ
c
n
ă
n
g
n
ã
o
n
ặ
n
g

đi
k
è
m
n
h
ữ
n
g

triệu
c
h
ứ
n
g

kiểu
sa

sút
trí

tuệ
như:

ù
tai,

n
h
ứ
c
đầu,

g
i
ả
m

trí
nhớ,

rối
loạn

k
h
ả
n
ă
n
g
tập

trung,
trầm

c
ả
m
,
c
h
ó
n
g
m
ặ
t

v.v.

©
L
I
E
U
L
U
Q
N
G
V
À
C
Á
C
H
D
U
N
G
:

Liều
thông

t
h
ư
ờ
n
g
ở
n
g
ư
ờ
i
lớn

là:
-
R
ố
i

loạn
tuần

h
o
à
n

ngoại
biên,

c
h
ó
n
g

mặt,
ù

tai:
u
ố
n
g

1
viên/

lần,
n
g
à
y

3
lần;

hoặc
2

viên/
lần,

n
g
à
y
2

lần.
-
Rối

loạn
c
h
ứ
c
n
ă
n
g
n
ã
o
nặng:

m
ỗ
i

lần
l—

2
viên,

n
g
à
y

3
lần;

h
o
ặ
c

3
viên,

n
g
à
y
2

lần.
Liều

d
ù
n
g

có
thể

đ
ư
ợ
c

điều
chỉnh

tùy
theo

tuổi
của

b
ệ
n
h
n
h
â
n
h
o
ặ
c
m
ứ
c

đ
ộ

của
triệu

chứng.
©
C
H
O
N
G
C
H
Ỉ
Đ
Ị
N
H
:

Q
u
á
m
ẫ
n
c
ả
m

với
bất

k
ỳ
thành

p
h
ầ
n
nào

của
thuốc.

N
g
ư
ờ
i
cao

h
u
y
ế
táp.

K
h
ô
n
g
d
ù
n
g
c
h
o
n
g
ư
ờ
i
xuất

huyết,
rối

loạn
đ
ô
n
g
m
á
u
.

©
T
H
A
N
T
R
O
N
G:

T
h
ậ
n
trọng

c
h
u
n
g
:

Vì
K
I
G
I
N
K
O

khô
n
g

phải
là

thuốc
chữa

huyết
áp

cao,
không

nên
dùng

thuốc
này

cho
n
h
ữ
n
g
b
ệ
n
h
n
h
â
n

bị
h
u
y
ế
táp

cao
m
à

cần
có

liệu
p
h
á
p
điều

trị
đặc

biệt.

D
ù
n
g
t
h
u
ố
c
c
h
o
p
h
ụ
n
ữ
c
ó
thai:

T
h
ử
n
g
h
i
ệ
m
ở
súc

vật
c
h
o
thấy

thuốc
k
h
ô
n
g
gây

tác
đ
ộ
n
g
quái

thai.
T
u
y

nhiên,
k
h
ô
n
g
nên

d
ù
n
g
thuốc

n
à
y
c
h
o
p
h
ụ
n
ữ
có

thai.

D
ù
n
g
t
h
u
ố
c
c
h
o

trẻ
e
m
:

K
i
n
h
n
g
h
i
ệ
m
d
ù
n
g
K
I
G
I
N
K
O

cho
trẻ

e
m
c
h
ư
a
đầy

đủ,
vì

v
ậ
y
k
h
ô
n
g
n
ê
n
d
ù
n
g
thuốc

cho

trẻ
e
m
dưới

12
tuổi.

$
T
Ư
Ơ
N
G
T
Á
C
T
H
U
Ố
C

K
h
ô
n
g
d
ù
n
g
đ
ồ
n
g

thời
thuốc

có
tác

d
ụ
n
g

chỉ
huyết

(
c
ầ
m
máu).

©
S
U
D
U
N
G
C
H
O
P
H
U
N
U
C
O
T
H
A
I
V
A
C
H
O
C
O
N
B
U

X
e
m
m
u
c
T
H
A
N
T
R
O
N
G
.

©
T
A
C
D
O
N
G
C
U
A
T
H
U
O
C
K
H
I
L
A
I
X
E
V
A
V
A
N
H
A
N
H
M
A
Y
M
O
C
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C
h
ư
a
có

b
á
o

cáo.

©
T
A
C
D
U
N
G
K
H
O
N
G
M
O
N
G
M
U
O
N
:

H
ơ
i
k
h
ó

chịu
ở
đ
ư
ờ
n
g

tiêu
hoá,

n
h
ứ
c

đầu,
h
o
ặ
c
p
h
ả
n
ứ
n
g

dị
ứ
n
g
ngoài

d
a
có

thể
xảy

ra

n
h
ư
n
g
hiếm.

*
T
h
ô
n
g
b
á
o
c
h
o
b
á
c
sĩ
h
o
ặ
c
d
ư
ợ
c

sĩ
n
h
ữ
n
g

tác
d
ụ
n
g
k
h
ô
n
g
m
o
n
g
m
u
ố
n

khi
s
ử
d
ụ
n
g

thuôc.
©
Q
U
A
L
I
Ề
U
:
C
h
ư
a
có

b
á
o
cáo

về
trường

h
ợ
p
q
u
á

liều.
®
B
A
O
Q
U
Ả
N
:
B
ả
o
q
u
ả
n
trong

h
ộ
p

kín,
tránh

á
n
h

sáng,
ở
nhiệt

đ
ộ
dưới

30°C.

®
T
H
O
I
H
A
N
S
Ử
D
Ụ
N
G
:

3
6
tháng

kể
từ

n
g
à
y
sản

xuất.

*
K
h
ô
n
g
d
ù
n
g
t
h
u
ố
c
hết

thời
h
ạ
n
s
ử
dụng.

 

$
Đ
Ó
N
G

GÓI:
|

-
H
6
p

10
vỉ

x
10

viên
n
a
n
g
m
ê
m
.

f
l

-
-
H
ộ
p
0
6

vỉ
x
10

viên
n
a
n
g
m
ê
m
.

v
-_

H
ộ
p

12
vỉ

x
05

viên
n
a
n
g
m
ề
m
.

S
ả
n
x
u
ấ
t

tại

`
:

C
T
Y
T
N
H
H
P
H
I
L
I
N
T
E
R
P
H
A
R
M
A

S
6
25,

d
u
o
n
g
so

8,
K
C
N

Viét
N
a
m
-

Singapore,
T
h
u
a
n
A
n
,
B
i
n
h
D
u
o
n
g
,

Viét
N
a
m
.
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